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Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)  

Tô vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm 

Câu 1. Mâu thuẫn giữa đế quốc với đế quốc về vấn đề thuộc địa là mâu thuẫn giữa hai khối quân 

sự: 

 A. Khối Đồng minh và khối Hiệp ước B. Khối Liên minh và khối Hiệp ước 

 C. Khối Liên minh và khối Thỏa ước D. Khối Liên minh và khối Khế ước 

Câu 2. Hai giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản chủ nghĩa từ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là: 

 A. Giai cấp công nhân và giai cấp tư bản. 

 B. Giai cấp công nhân và giai cấp tiểu tư sản 

 C. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân 

 D. Giai cấp công nhân và giai cấp tư sản 

Câu 3. Kĩ thuật có tiến bộ vượt bậc trong thế kỉ XVIII-XIX là ngành: 

 A. Thủ công nghiệp B. Ngân hàng. 

 C. Giao thông vận tải D. Tài chính 

Câu 4. Sau Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga xuất hiện tình trạng: 

 A. Ba chính quyền song song tồn tại B. Bốn chính quyền song song tồn tại 

 C. Một chính quyền song song tồn tại. D. Hai chính quyền song song tồn tại 

Câu 5. Trung Hoa Dân quốc thành lập và bầu Tổng thống lâm thời là: 

 A. Tôn Trung Sơn B. Tôn Hải Sơn C. Tôn Trưng Sơn D. Tôn Đại Sơn. 

Câu 6. Ngành khoa học xã hội thế kỉ XVIII - XIX gắn liền với sự xuất hiện của: 

 A. Trào lưu tư tưởng tiến bộ. B. Trào lưu tư tưởng cục bộ. 

 C. Trào lưu tư tưởng binh bộ. D. Trào lưu tư tưởng tiêu cực 

Câu 7. Sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị tiến hành một loạt: 

 A. Canh tân B. Cải tổ C. Cải cách D. Đổi mới. 

Câu 8. Công xã Pa-ri là hình ảnh của một nhà nước: 

 A. Kiểu cũ B. Chủ nghĩa. C. Kiểu mới D. Tư sản 

Câu 9. Đất phèn mặn chiếm diện tích lớn tập trung chủ yếu ờ vùng nào? 
 A. Đồng bằng Thanh - Nghệ - Tĩnh. B. Đồng bằng sông Hồng. 

 C. Duyên hải miền Trung. D. Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 10. Việt Nam có mấy nhóm đất chính? 
 A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 

Câu 11. Biến đổi khí hậu là do tác động của yếu tố nào? 
 A. Các hoạt động của con người B. Các vụ nổ hạt nhân, thử vũ khí 

 C. Các thiên thạch rơi xuống D. Các thiên tai trong tự nhiên 

Câu 12. Thích hợp để canh tác cây lúa, hoa màu và cây công nghiệp hằng năm là nhóm đất nào? 
 A. Feralit B. Badan C. Phù sa D. Xám 

Câu 13. Dựa vào At lat Địa lí Việt Nam trang 11 cho biết đất badan phân bố chủ yếu ở khu vực 

nào? 
 A. Đồng bằng sông Hồng B. Đông Nam Bộ 

 C. Đồng bằng sông Cửu Long. D. Tây Nguyên 

Câu 14. Một trong những hệ quả của biến đổi khí hậu là gì? 
 A. Thiên tai bất thường, đột ngột. B. Dân số thế giới tăng nhanh. 

 C. Quy mô kinh tế thế giới tăng. D. Thực vật đột biến gen tăng. 
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Câu 15. Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở đâu? 
 A. Vùng miền núi cao B. Vùng ven biển 

 C. Vùng miền núi thấp D. Vùng đồng bằng 

Câu 16. Đặc điểm nổi bật nhất của tài nguyên đất nước ta là gì? 
 A. Đất phì nhiêu, màu mỡ, tơi xốp 

 B. Ít chịu tác động của con người 

 C. Đất có tầng phong hóa dày, dễ bị rửa trôi 

 D. Đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm 

Phần 2: Tự luận (6 điểm) 

1. Phân môn Lịch sử 

Câu 1. (1.5 điểm): Vì sao nói chiến tranh thế giới thứ nhất là chiến tranh phi nghĩa? 

Câu 2. (1 điểm): Hãy đánh giá vai trò của C. Mác và Ph.Ăng-ghen trong phong trào công nhân 

và cộng sản quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX? 

Câu 3. (0.5 điểm): Tìm hiểu sách báo và internet cho biết Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 

đã có ảnh hưởng như thế nào đến Cách mạng Việt Nam? 

2. Phân môn Địa lí  

Câu 1 (1,5 điểm). Phân tích đặc điểm và giá trị sử dụng của đất feralit trong sản xuất nông 

nghiệp ở nước ta? 

Câu 2 (1,0 điểm). Vì sao phải đặt vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam? 

Câu 3. (0,5 điểm) Hãy lấy ví dụ chứng minh tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn tài nguyên 

nước ở một lưu vực sông mà em biết? 
------ HẾT ------ 


